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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh chỉ chọn một phương án cho 

mỗi câu hỏi   

Câu 1. Ở In-đô-nê-xi-a, từ cuối thế kỉ XVI, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan bùng nổ 

mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của 

A. Hoàng tử Đi-pô-nê-gô-rô.   B. Hoàng thân Si-vô-tha. 

C. Đa-ga-hô.     D. A-cha-xoa. 

Câu 2. Năm 1945, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 

A. Cam-pu-chia.  B. In-đô-nê-xi-a. C. Philippin.  D. Thái Lan. 

Câu 3. Từ năm 1954 đến năm 1975, các nước Đông Nam Á đã lần lượt hoàn thành cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc, ngoại trừ 

A. Bru-nây.  B. Xin-ga-po.  C. Mi-an-ma.   D. Lào. 

Câu 4. Sự hình thành khuynh hướng vô sản trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở 

Đông Nam Á gắn liền với sự ra đời và phát triển của giai cấp  

A. nông dân.  B. công nhân.  C. tư sản.  D. địa chủ. 

Câu 5. Từ những năm 1920 đến 1945, phong trào đấu tranh ở các nước Đông Nam Á đánh 

dấu giai đoạn nào sau đây? 

A. Sự thất bại hoàn toàn của các cuộc đấu tranh. 

B. Khởi đầu cuộc đấu tranh giành độc lập. 

C. Hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

D. Xuất hiện xu hướng mới trong phong trào đấu tranh. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam? 

A. Góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. 

B. Làm thay đổi cục diện chính trị trên phạm vi toàn thế giới. 

C. Góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

D. Làm thất bại các âm mưu xâu xé Việt Nam của các cường quốc. 

Câu 7. Lãnh thổ Việt Nam nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối khu vực nào sau 

đây? 

A. Châu Á khu vực Mỹ La-tinh.    B. Châu Á và châu Âu. 

C. Châu Á và châu Phi.     D. Châu Á và châu Đại Dương. 

Câu 8. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam có vai trò quan trọng:  

A. Trong việc hình thành và nâng cao lòng tự hào sâu sắc.   

B. Trong việc hình thành và phát triển truyền thống yêu nước.   

C. Đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam.   

D. Khơi dậy và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc.   

Câu 9. Năm 1418- 1427, khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo nổ ra và giành thắng lợi đã 

A. nhất được các vùng lãnh thổ bị chia cắt.  B. mở ra thời kì độc lập tự chủ cho dân 

tộc. 

C. đập tan âm mưu thủ tiêu văn hóa Đại Việt.  D. tạo điều kiện cho sự giao thoa văn hóa 

hai nước. 

Câu 10. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là   

A. Nguyễn Trãi.     B. Lê Lợi.   C. Lê Lai.   D. Đinh Liệt.   

Câu 11. Chiến thắng nào của vua Quang Trung năm 1789 đã đánh bại quân xâm lược Thanh?   

A. Rạch Gầm - Xoài Mút.     B. Hải Dương.   



C. Lạng Giang (Bắc Giang).    D. Ngọc Hồi - Đống Đa.   

 Câu 12. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào Tây Sơn (1771 - 1789)?  

A. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.  B. Phát triển thành chiến tranh giải phóng dân 

tộc.  

C. Đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt. D. Đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng 

mạnh.  

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn 

đúng hoặc sai  

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Tại Việt Nam, hơn 80 năm cai trị của chủ nghĩa thực dân đã để lại hậu quả nghiêm trọng. 

Thực dân Pháp chia Việt Nam làm ba kì với ba chế độ chính trị khác nhau, lập ra nhiều xứ tự trị, 

làm phức tạp các mối quan hệ vùng miền, tôn giáo, tộc người. Chính sách thuế khóa nặng nề và 

độc quyền nhiều loại hàng hóa, dịch vụ làm cho nền kinh tế Việt Nam què quặt, nghèo nàn, phụ 

thuộc vào chính quốc” 

 (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.38) 

a. Đoạn trích phản ánh những tác động tích cực và tiêu cực của chế độ thực dân đối với Việt 

Nam. 

b. Trong quá trình cai trị Việt Nam, thực dân Pháp thi hành nhiều chính sách làm phức tạp thêm 

các mối quan hệ vùng miền, tôn giáo, tộc người, ngăn cản khối đoàn kết dân tộc ta. 

c. …“thuế khóa nặng nề và độc quyền nhiều loại hàng hóa” là chính sách cai trị tàn bạo của thực 

dân Pháp về mặt chính trị đối với Việt Nam. 

d. Trong suốt hơn 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp, kinh tế Việt Nam tuy độc lập 

với kinh tế Pháp nhưng phát triển què quặt, nghèo nàn. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“ Tháng 10-1075, trước những hành động chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống, nhà 

Lý thực hiện kế sách “Tiên phát chế nhân”, bất ngờ tấn công vào Ung Châu (Quảng Tây) và châu 

Khâm, châu Liêm (Quảng Đông). Sau khi rút quân về nước, nhà Lý khẩn trương chuẩn bị kháng 

chiến, xây dựng phòng tuyến quy mô lớn ở bờ nam sông cầu, phía bắc kinh thành Thăng Long. 

Đầu năm 1076, hàng chục vạn quân Tống chia làm 2 đạo tiến vào Đại Việt. 

Cuối mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt bất ngờ cho quân vượt sông, tấn công vào 

doanh trại địch. Quân Tống thiệt hại nặng 

 Gữa lúc quân Tống rơi vào tình thế khó khăn, bế tắc, thay vì tiếp tục tấn công tiêu diệt 

địch, nhà Lý chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách đề nghị giảng hòa.” 

(SGK Lịch sử 11, bộ Cánh diều, trang 45) 

a. Nhà Tống muốn xâm lược Đại Việt để giải quyết khó khăn trong nước. 

b. Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi do tài thao lược của Lý Thường Kiệt. 

c. Dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt, nhân dân Đại Việt đã dùng sức mạnh quân sự đè bẹp 

mọi ý đồ xâm lược của nhà Tống để kết thúc chiến tranh. 

d. Khi quân Tống rơi vào tình thế khó khăn, bế tắc nhà Lý đã chủ động kết thúc chiến tranh bằng 

cách đề nghị giảng hòa thể hiện qua Hội thề Đông Quan. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ 

địch đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm 

cọc, nước triều rút, cọc nhô lên Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến đấu. 

Quân Hoằng Tháo không kịp sửa thuyền mà nước triều rút rất gấp, thuyền đều mắc vào cọc mà 

lật úp, rối loạn tan vỡ”. 

(Ngô Sĩ Liên và các sử thần triệu Hậu Lê, Đại Việt sử kí toàn thư, Tập 1, NXB Khoa học 

xã hội, Hà Nội, 1998, tr.203) 



a. Đoạn trích cung cấp thông tin về diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán do Ngô 

Quyền lãnh đạo. 

b. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử dân tộc chỉ được tái hiện qua tác phẩm 

Đại Việt sử kí toàn thư. 

c. Hoằng Tháo đã phối hợp chặt chẽ với Ngô Quyền về thủy binh trong cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược bên ngoài. 

d. Kế sách cắm cọc dưới lòng sông, lợi dụng thủy triều được nhắc đến trong đoạn trích là kế sách 

đánh giặc độc đáo, chưa từng có ở giai đoạn trước và sau đó trong lịch sử chống ngoại xâm của 

dân tộc. 

Câu 4: Đọc các đoạn tư liệu sau đây: 

Tư liệu 1: “Nam đế nhà (Tiền) Lý dẫu sức không địch nổi giặc Lương đến nỗi công cuộc 

không thành, nhưng đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thanh thế 

mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này...”. 

(Quốc Sử quán Triều Nguyễn, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, tập 1, NXB 

Giáo dục, Hà Nội, 1998, trang 164, 165) 

Tư liệu 2: “Vị thế của người anh hùng Phùng Hưng không chỉ ở chỗ là người khởi xướng 

và lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống chế độ đô hộ nhà Đường, mà còn ở chỗ là người mở đầu 

cho xu thế Việt trong lãnh đạo đất nước, là một vị “vua cha mẹ”. 

(Trương Hữu Quýnh, Bảo tồn, tôn tạo và xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hoá Đường 

Lâm, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2005, trang 24) 

a. Đoạn tư liệu 1 nhắc đến nhân vật Lý Bí 

b. Phùng Hưng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ đô hộ của nhà Lương 

c. Các cuộc khởi nghĩa được nhắc đến trong 2 đoạn tư liệu trên đều giành được thắng lợi, lập được 

chính quyền tự chủ trong một khoảng thời gian 

d. Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng thắng lợi đã mở đường cho sự thành lập của nhà Đinh, nhà 

Lý ở Đại Việt sau này 

III. Tự luận (3.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam. 

Câu 2 (1.0 điểm) 

Từ những nguyên nhân thành công và thất bại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc 

Việt Nam, em hãy chọn và phân tích một bài học kinh nghiệm vẫn còn phát huy giá trị trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

 

------------------- Hết ------------------ 

 


